
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 191041 Võ Trần Việt Anh 11/12/2000 An Giang DH19OTO02

2 188499 Quách Thị Minh Châu 20/05/2000 Vĩnh Long DH18QHC01

3 201829 Đàm Phú Cường 14/05/2002 Cà Mau DH20OTO02

4 192120 Đặng Hoàng Dân 05/01/2001 Vĩnh Long DH19QTK04

5 190899 Nguyễn Minh Đăng 12/02/2001 Đồng Tháp DH19OTO03

6 202307 Lê Trương Bảo Duy 11/01/2002 Cần Thơ 20CKO-TT

7 200195 Đỗ Thị Quỳnh Giao 09/09/2001 Kiên Giang DH20QTK01

8 203859 Lưu Thị Trúc Hà 14/12/2002 Sóc Trăng DH20KQT01

9 190933 Nguyễn Thanh Hậu 12/07/2001 Cần Thơ DH19OTO03

10 189938 Trịnh Thị Mỹ Hiền 21/05/2000 Bạc Liêu DH18QTD02

11 201686 Huỳnh Chí Hiếu 30/07/2002 Bạc Liêu DH20OTO02

12 203364 Huỳnh Nhựt Hòa 26/11/2002 Trà Vinh DH20KQT01

13 201539 Phạm Huỳnh Trúc Hương 30/01/2002 Vĩnh Long DH20QTK04

14 203624 Lê Thị Bích Huyền 28/05/2002 An Giang DH20KQT01

15 200289 Lê Trần Thiên Kim 17/08/2002 Sóc Trăng DH20TCN01

16 1810134 Trương Mỹ Linh 03/07/2000 Kiên Giang DH18QHC01

17 201620 Phạm Thanh Long 09/10/2000 Kiên Giang DH20OTO02

18 191125 Võ Huỳnh Long 25/01/2001 Cần Thơ DH19OTO02

19 201349 Bùi Vũ Luân 24/01/2002 Đồng Tháp 20CKO-TT

20 202374 Huỳnh Nguyễn Thanh Ngân 07/09/2002 Bạc Liêu DH20QTK05

21 209752 Nguyễn Dương Hồng Ngọc 12/11/2002 Tây Ninh DH20KQT01

22 202111 Trương Mỹ Ngọc 22/10/2002 Cần Thơ DH20QTK05

23 192077 Lê Công Nguyện 14/08/2001 Bạc Liêu DH19NNA03
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24 199655 Nguyễn Yến Nhi 20/09/2001 Hậu Giang DH19NNA03

25 202003 Trần Nguyễn Phương Nhi 02/08/2002 Đồng Tháp DH20QTK05

26 1810457 Võ Thị Tuyết Nhi 09/11/2000 An Giang DH18QTD02

27 1910031 Nguyễn Thị Hồng Như 25/08/2001 Trà Vinh DH19NNA03

28 201139 Võ Thị Hằng Ni 01/06/2002 Hậu Giang DH20KTO03

29 203768 Phạm Thị Thanh Phương 13/09/2002 Hậu Giang DH20QTK04

30 203829 Trần Thảo Quyên 19/07/2002 Đồng Tháp DH20KQT01

31 190691 Huỳnh Công Nhựt Tân 29/10/2001 Cần Thơ DH19OTO03

32 203274 Đinh Quốc Thái 08/11/2002 Cà Mau DH20KQT01

33 2010183 Lê Thị Mỹ Thanh 16/07/2002 Đồng Tháp 20QTK-TT

34 200451 Trương Thị Thu Thảo 12/07/2002 Long An DH20QTK01

35 190373 Danh Thâu 02/09/1999 Kiên Giang DH19OTO02

36 199578 Trương Thị Mai Thi 04/02/2001 Hậu Giang DH19NNA03

37 1910195 Võ Đặng Minh Thiên 02/07/2000 Cần Thơ DH19NNA03

38 190411 Võ Chí Thiện 01/05/2001 An Giang DH19OTO02

39 190490 Dương Tuấn Toàn 10/12/2001 Cần Thơ DH19OTO02

40 2010048 Dương Thị Ngọc Trân 14/03/2002 Sóc Trăng DH20KQT01

41 202263 Nguyễn Thị Quế Trân 28/03/2002 Bến Tre DH20QTK05

42 219479 Đinh Thị Thu Uyên 04/12/2003 Hải Dương DH21QTK01

43 151455 Hà Thiện Vinh 09/08/1997 An Giang DH15DUO01

44 202171 Nguyễn Hạnh Vy 05/07/2002 Kiên Giang DH20QTK05

45 2010191 Hồ Thị Mai Xuân 10/12/2002 Quảng Ngãi DH20KQT01

46 202202 Lâm Tố Yến 29/05/2002 Hậu Giang DH20QTK05
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47 201820 Nguyễn Kim Yến 05/12/2002 Cà Mau DH20QTK04
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